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CHỦ ĐIỂM 6 
NHỮNG CON VẬT GẦN GŨI  

Thời gian thực hiện trong 5 tuần. Từ tuần 22 đến tuần 26 

( Từ ngày 17/ 02  đến 21/ 03/ 2025 ) 

 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 

 

- Nhánh 1: Tuần 22: Động vật nuôi trong gia đình 

1 Tuần : Từ ngày 17/ 02 - 21/ 02/ 2025 

- Nhánh 2: Tuần 23: Động vật sống dưới nước 

1 Tuần : Từ ngày 24/02 - 28/02/2025 

- Nhánh 3: Tuần 24: Ngày vui 08/3 

1 tuần: Từ ngày 16/ 12 - 20/ 12/ 2024 

- Nhánh 4: Tuần 25: Động vật sống trong rừng 

1 tuần: Từ ngày 10/3 - 14/3/2025 

- Nhánh 5: Tuần 26: Một Số Côn Trùng Và Chim 

1 tuần: Từ ngày 17/3 - 21/3/2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

( GV thực hiện :  Đoàn Thi Thanh Huyền: 5TC ) 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT GẦN GŨI 

Thời gian thực hiện trong 5 tuần. Từ tuần 22 đến tuần 26 

( Từ ngày 17/ 02  đến 21/ 03/ 2025 ) 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

MT1. Trẻ khỏe mạnh, cân 

nặng và chiều cao phát triển 

bình thường theo lứa tuổi 

- Trẻ trai: 

+ Cân nặng: 15.9 - 27.1 kg 

+ Chiều cao: 106.1 - 125.8 

cm 

- Trẻ gái: 

+ Cân nặng: 15.3 - 27.8 kg 

+ Chiều cao: 104.9 - 125.4 

cm 

- Ăn đầy đủ các chất dinh 

dưỡng 

- Vệ sinh trong ăn uống 

và vệ sinh cá nhân sạch sẽ 

- Tập các bài tập thể dục 

thường xuyên 

- Cân, đo và khám sức 

khỏe định kỳ 

- Cân đo theo dõi trẻ suy dinh 

dưỡng hàng tháng 

- - Nhận biết trẻ béo phì và 

suy dinh dưỡng, tìm ra nguyên 

nhân của béo phì và suy dinh 

dưỡng 

Phát triển vận động 

MT14. Trẻ thực hiện đúng, 

thuần thục các động tác của 

bài  thể dục theo hiệu lệnh 

hoặc theo nhịp bản nhạc/bài 

hát. Bắt đầu và kết thúc động 

tác đúng nhịp.                                      

-  Chú ý và tập theo cô 

các động tác phát triển 

nhóm cơ và hô hấp, phối 

hợp theo nhạc bài hát: 

Con cào cào 

- Hoạt động thể dục sáng:  

Trẻ tập các động tác thể dục 

sáng phối hợp theo nhạc bài 

hát “ con cào cào” 

- Hoạt động chơi: 

+ Trò chơi vận động, chơi ở 

hoạt động ngoài trời. 

MT15. Trẻ giữ được thăng 

bằng cơ thể khi thực hiện vận 

động đi, đứng 
Giữ thăng bằng cơ thể  và 

kiểm soát được vận động:  

+ Chạy liên tục 150m 

 

- Hoạt động học :  

+ Chạy liên tục 150m 

+ Chuyền bóng sang bên phải, 

bên trái 

+Trò chơi : - Chuyển bóng,  

Đá bóng và lăn bóng vao gôn. 

- Meod đuổi chuột 

- Các hoạt động khác rèn luyện 

các kỹ chuyền, bắt bóng. 
 

MT16. Trẻ kiểm soát được 

vận động đi, chạy 

MT17. Trẻ phối hợp tay - 

mắt trong vận động tung, 

ném, bắt 
 

Thực hiện và phối hợp 

nhịp nhàng tay – mắt 

trong các vận động 

- Hoạt động học:  

+ Ném trúng đích nằm ngang 

- Trò chơi vận động 

   + mèo và chim sẽ 
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MT18. Trẻ thể hiện nhanh, 

mạnh, khéo trong thực hiện 

vận động tổng hợp 

: 
 

- Rèn luyện tố chất nhanh, 

mạnh, khéo trong thực 

hiện các bài tập tổng hợp. 

+ Bò chui  qua ống dài 

1,5m  x  0,6m. 
 

- * Hoạt động học: VĐCB 

+ Bò chui  qua ống dài 1,5m  x  

0,6m. 

+ Trò chơi vận động 

Kéo co 

- Trườn kết hợp trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30cm  

TCVĐ:  ai nhanh hơn 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

* Khám phá khoa học 

MT22. Trẻ tò mò tìm tòi, 

khám phá các sự vật, hiện 

tượng xung quanh. 

- Cách chăm sóc và bảo 

vệ con vật 

- Trẻ tìm hiểu và khám phá 

mọi lúc mọi nơi 

MT23. Trẻ phối hợp các giác 

quan để quan sát, xem xét và 

thảo luận về sự vật, hiện 

tượng 

Cảm nhận của các giác 

quan khi quan sát, xem 

xét, thảo luận về sự vật 

(Người, đồ vật, hoa, quả, 

con vật, cây cối, phương 

tiện giao thông...) và các 

hiện tượng 

- Trẻ tìm hiểu và khám phá 

trong các hoạt động hàng ngày 

MT27. Trẻ nhận xét, thảo 

luận về đặc điểm, sự khác 

nhau, giống nhau của các đối 

tượng được quan sát 

+ Một số con vật sống 

trong gia đình 

+ Một số con vật sống 

trong rừng 

+ Một số con vật sống 

dưới nước 

+ Một số côn trùng 

+ Một số loài chim 

+ Trứng và gà con 

+ Vòng đời của bướm 

+ Đàn kiến 

 - Hoạt động học:  

KPKH:  

+ Động vật nuôi trong gia đình 

+ Tìm hiểu về một số con vật 

sống trong rừng 

+ Thế giới đại dương  

 + Con bươm bướm xinh 

- Chơi ngoài trời: Quan sát 

một số con vật 

- Thực hành đời sống: Ghép 

tranh con vật có núm. 

MT28. Trẻ phân loại các đối 

tượng theo những dấu hiệu 

khác nhau 

* Làm quen với toán 

MT33. Trẻ đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 10 và 

đếm theo khả năng 

- Đếm trong phạm vi 9 và 

đếm theo khả năng. 

- Các chữ số, số lượng và 

số thứ tự trong phạm vi 9 

- Hoạt động học:  

+ Đếm đến 9, nhận biết nhóm 

có số lượng 9. Nhận biết số 9 

+ So sánh số lượng 3 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 9 

- Chơi, hoạt động ở các góc : 

+ Góc khoa học và toán 

- Chơi, hoạt động ở các góc: 

MT34. Trẻ so sánh số lượng 

của ba nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10 bằng các cách 

khác nhau và nói được kết 

quả: Bằng nhau, nhiều nhất, 

ít hơn, ít nhất. 

- Nhận biết ý nghĩa các 

con số được sử dụng trong 

cuộc sống hàng ngày (số 

nhà, biển số xe,..). 
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+ Trò chơi góc khoa học và 

toán ngôi nhà kỳ diệu, ô số bí 

mật, bé học số mấy… 

MT36. Trẻ gộp các nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 và 

đếm; tách một nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 

thành hai nhóm bằng các 

cách khác nhau. 

Gộp/tách các nhóm đối 

tượng bằng các cách khác 

nhau và đếm:  

 

- Hoạt động học:  

+ Số 9 (tiết 3). 

- Chơi, hoạt động ở các góc : 

+ Góc khoa học và toán 

- Chơi, hoạt động ở các góc: 

+ Trò chơi góc khoa học và 

toán ngôi nhà kỳ diệu, ô số bí 

mật, bé học số mấy… 

Khám phá xã hội 

MT50. Trẻ kể tên một số lễ 

hội và nói về hoạt động nổi 

bật của những dịp lễ hội 

- Trẻ hiểu được ý nghĩa 

của ngày 08/03 là ngày 

hội của phụ nữ 

- Hoạt động học 

- KPXH.  Vui hội 8/3 

 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT53. Trẻ hiểu nghĩa từ 

khái quát chỉ sự vật, hiện 

tượng đơn giản, gần gũi vật. 

- Kể chuyện theo theo 

tranh. 

- Chơi hoạt động ở các góc:  

+ Góc sách truyện: Trẻ kể 

chuyện theo tranh đồ vật 

MT55. Trẻ lắng nghe và 

nhận xét ý kiến của người 

đối thoại 

- Trả lời các câu hỏi về 

nguyên nhân, so sánh: 

“Tại sao?”; “Có gì giống 

nhau?”; “Có gì khác 

nhau?”; “Do đâu mà có?” 

- Đặt các câu hỏi “Tại 

sao?”; “Như thế nào?”; 

“Làm bằng gì?” 

- Trẻ học thông qua các hoạt 

động hàng ngày  

MT63. Trẻ đọc biểu cảm bài 

thơ, đồng dao, cao dao… 

- Nghe và đọc một số bài 

thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, hò vè....phù hợp với 

độ tuổi 

- Hoạt động học: 

+ Thơ: Mèo đi câu cá ( Thái 

Hoàng Linh) 

+ Nàng tiên ốc  (Phan Thị 

Thanh Nhàn)  
   

MT64. Trẻ kể có thay đổi 

một vài tình tiết như thay tên 

nhân vật, thay đổi kết thúc, 

thêm bớt sự kiện...trong nội 

dung truyện 

Nghe, hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi; kể lại 

truyện đã được nghe theo 

trình tự; đóng kịch: 
 

- Hoạt động học: 

+ Truyện : Chú dê đen 

Hoạt động chiều: Đóng kịch 

“Chú dê đen” 
MT65. Trẻ đóng được vai 

của nhân vật trong truyện 

MT70. Trẻ nhận biết được 

dạng các chữ trong bảng chữ 

cái tiếng Việt 

- Nhận dạng các chữ cái: 

i,t,c  

-  Hoạt động học : 

+ Làm quen chữ cái i,t,c 

+ Trò chơi chữ cái i,t,c 

- Hoạt động góc: 
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+ TC: Tìm chữ cái đã học 

+ TC: Ghép chữ cái thành cụm 

từ giống trong tranh 

+ TC: Vòng quay chữ cái 

+ TC: Gieo xúc xắc 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI 

MT10. Trẻ biết những nơi như: 

Hồ, ao, bể chứa nước, giếng, 

bụi rậm... là nguy hiểm và nói 

được mối nguy hiểm khi đến 

gần 

Nhận biết và phòng tránh 

những hành động nguy 

hiểm, những nơi không an 

toàn, những vật dụng 

nguy hiểm đến tính mạng: 

- Những nơi nuôi, giam 

nhốt các con vật hung giữ. 

Những nơi rừng rậm, bụi 

cây.  

HĐH 

KNXH: Dạy bé cách phòng vệ 

các con vật nguy hiểm  

. MT91. Quan tâm đến sự 

công bằng trong nhóm bạn 

(CS60) 

- Trẻ mạnh dạn tự tin bày 

tỏ ý kiến. 

- Chơi, hoạt động ở các góc: 

trong ngày theo các chủ đề: 

* Góc đóng  vai: Cửa hàng 

bán các thức ăn gia súc, gia 

cầm, trại giống, bác sĩ thú y, 

nhà hàng chim câu. 

* Góc xây dựng: Xây dựng 

trang trại chăn nuôi, ao cá, 

vườn bách thú, lắp ghép theo ý 

thích 

* Góc học tập: Hãy đưa tôi về 

cùng nhóm, tạo nhóm có số 

lượng trong phạm vi 8, vòng 

quay kỳ diệu, Bé chọn chữ cái 

nào, gắn chữ cái thành cụm từ. 

* Góc sách - truyện :  xem 

tranh ảnh về các con vật. Đọc 

thơ, truyện. 

* Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, 

cắt dán, làm các con vật từ 

nguyên vật liệu, múa hát về 

chủ đề  

* Góc thiên nhiên: Trải 

nghiệm cát nước 

MT92. Trẻ biết lắng nghe ý kiến, 

trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh 

nghiệm với bạn 

MT98. Trẻ sẵn sàng giúp đỡ 

người khác khi gặp khó khăn 

(CS45) 

- Chủ động giúp khi nhìn 

thấy bạn cần sự giúp đỡ 

- Giúp đỡ ngay khi bạn 

hoặc người lớn yêu cầu 

- Trẻ chủ động giúp đỡ mọi 

người mọi lúc mọi nơi 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
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MT 108. Trẻ chăm chú lắng 

nghe và hưởng ứng cảm xúc 

(Hát theo, nhún nhảy, lắc lư, 

thể hiện động tác minh họa 

phù hợp) theo bài hát, bản 

nhạc 

Nghe và nhận biết các thể 

loại âm nhạc khác nhau 

(Nhạc thiếu nhi, dân ca, 

nhạc cổ điển); nghe và 

nhận ra sắc thái (Vui, 

buồn, tình cảm tha thiết) 

của các bài hát, bản nhạc 

 

- Hoạt động học :  

 * DH: “ Chú mèo con” Sáng 

tác: Nguyễn Đức Toàn 

 - NH: Gà gáy le te.  Sáng tác: 

Huy Trân  

  - T/C: Giọng hát to, giọng hát 

nhỏ 

* VĐTN: Chú voi con ở bản 

đôn 

  - NH: Con chim vành khuyên 

  - T/C: Bao nhiêu bạn hát 

*  VĐTTTC: Cá  vàng bơi (  
- NH: Cò lả ( dân ca quan họ bắc 

ninh ) 

TC: Khiêu vũ 
*  Biểu diễn văn nghệ 

NDTT: Chú mèo con, chú voi 

con ở bản đôn, các vàng bơi... 

NDKH: NH: Tôm cá cua thi tài 

TCÂN: Ai đoán giỏi 
 

MT 109.  Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát diễn cảm phù 

hợp với sắc thái, tình  cảm 

của bài hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử chỉ... 
 

Hát đúng giai điệu, lời ca 

và thể hiện sắc thái, tình 

cảm của bài hát. Vận 

động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu và thể hiện 

sắc thái phù hợp với các 

bài hát, bản nhạc. Sử dụng 

các dụng cụ gõ đệm theo 

phách, nhịp, tiết tấu. Tự 

nghĩ ra các hình thức để 

tạo ra âm thanh, vận động 

theo các bài hát, bản nhạc 

yêu thích. Đặt lời theo 

một bài hát, bản nhạc 

quen thuộc (Một câu hoặc 

một đoạn) 

- Hoạt động học :  

* DH: “ Chú mèo con” Sáng 

tác: Nguyễn Đức Toàn 

- NH: Gà gáy le te 

  - T/C: Giọng hát to, giọng hát 

nhỏ 

* DH: Ngày vui 08/3 (Hoàng 

Văn Yến) 

NH: Bông hoa mừng cô (Trần 

Thị Duyên) 
TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát 

*  Biểu diễn văn nghệ cuối chủ 

để 

NDTT: Chú mèo con, chú voi 

con ở bản đôn, cá vàng bơi... 

TCÂN: Ai đoán giỏi 

- Hoạt động chiều: Nghe các 

làn điệu dân ca, các bài hát 

trong chủ đề. 

MT110. Trẻ vận động nhịp 

nhàng phù hợp với sắc thái, 

nhịp điệu bài hát, bản nhạc 

Sử dụng các dụng cụ gõ 

đệm theo phách, nhịp, tiết 

tấu. Tự nghĩ ra các hình 

- Hoạt động học :  

* VĐTN: Chú voi con ở bản 

đôn ( Phạm Tuyên ) 
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với các hình thức (Vỗ tay 

theo các loại tiết tấu, múa). 

thức để tạo ra âm thanh, 

vận động theo các bài hát, 

bản nhạc yêu thích. Đặt 

lời theo một bài hát, bản 

nhạc quen thuộc (Một câu 

hoặc một đoạn) 

 

  - T/C: Bao nhiêu bạn hát 

*  VĐTTTC: Cá vàng bơi( Hà 

Hải) 

NH: Cò lả ( dân ca quan họ bắc 

ninh )   

   - TC: Khiêu vũ 

 

MT112. Trẻ gõ đệm bằng 

dụng cụ theo tiết tấu tự chọn 

MT 113. Trẻ biết phối hợp 

các kĩ năng vẽ để  tạo thành 

bức tranh có màu sắc hài 

hoà, bố cục cân đối. 

Phối hợp các kỹ năng vẽ 

để tạo thành bức tranh có 

màu sắc hài hòa, bố cục 

cân đối.   
 

- Hoạt động học:  

Tạo hình:  

+ Vẽ con gà trống 

- Chơi hoạt động góc: Vẽ các 

con vật theo chủ đề 

MT 114. Trẻ phối hợp các kĩ 

năng nặn để tạo thành sản 

phẩm có bố cục cân đối. 

Phối hợp các kỹ năng nặn 

để tạo ra sản phẩm có 

màu sắc, kích thước, hình 

dáng 

 

- Chơi, hoạt động ở các góc:  

+ Góc âm nhạc - tạo hình: 

Nặn, vẽ, tô màu, cắt, xé dán 

làm một số con vật 

MT 115. Trẻ biết phối hợp 

các kĩ năng cắt, xé dán để  

tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hoà, bố cục cân đối. 

- Nhận xét sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, hình 

dáng đường nét và bố cục 

- Hoạt động học:  

Tạo hình:  

+ Xé dán đàn cá 

+ Cắt, dán động vật sống trong 

rừng 

- Hoạt động chiều:  

+ Thực hiện vở thủ công, vở 

chủ đề 

MT117. Trẻ phối hợp và lựa 

chọn các nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm. 

- Lựa chọn, phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo hình, 

vật liệu trong thiên nhiên, 

phế liệu để tạo ra các sản 

phẩm 

Hoạt động học 

+ Làm quà ngày 8/3  

Hoạt động chơi : Trẻ biết sử 

dụng các nguyên vật liệu thiên 

nhiên để tạo ra sản phẩm đẹp , 

sáng tạo 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ  

Nhánh 1:  Tuần 22: Động vật nuôi trong gia đình 

Thực hiện 1 Tuần : Từ ngày 17/ 02 - 21/ 02/ 2025 

        Thứ 

HĐ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

ĐÓN TRẺ 

CHƠI 

THẾ DỤC 

SÁNG 

 - Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho các 

hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định 

Trẻ chơi theo ý thích 

- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “ con cào cào” 

- Điểm danh trẻ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

LVPTNT 

KPKH: 

Động vật nuôi 

trong gia đình 

 

 

LVPTTC 

VĐCB. 

Chuyền bóng 

sang bên phải, 

bên trái 

TCVĐ. Nhảy 

tiếp sức  

LVPTNT 

LQVT.  
Đếm đến 

9, nhận biết 

nhóm có số 

lượng 9.  

Nhận biết số 

9 

LVPTNN 

Thơ 

Mèo đi câu cá 

LV PTTM 

ÂN: DH “chú 

mèo con ( Ng 

Đức Toàn ) 

NH: gà gáy le te 

( Huy Trân) 

TCAN: giọng 

hát to giọng hát 

nhỏ 

 

CHƠI 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC 

GÓC 

* Góc đóng vai: Nhà hàng ăn uống, cửa hàng bán thức ăn gia súc, gia cầm. các con vật, 

trạm thú y 

* Góc xây dựng-  :Xây dựng trại chăn nuôi, lắp ghép chuồng trại. 

* Góc nghệ thuật:Tô màu, vẽ, nặn các con vật nuôi trong gia đình  

- Làm các con vật từ nguyên vật liệu khác nhau.Hát các bài hát về chủ đề. 

* Góc khoa học và toán: Tìm chữ cái i, t, c, cụm từ trong tranh. Nối chữ. Tách - gộp 

các đối tượng trong phạm vi 9. Tìm đúng số lượng. Trẻ gọi tên, phân loại, đếm số 

lượng con vật nuôi trong gia đình 

* Góc sách truyện: Xem sách, tranh ảnh, làm album về vật nuôi trong gia đình. 

* Góc âm nhạc tạo hình: Vẽ ,tô màu, xé cắt dán, nặn, xếp hột hạt,... về các con vật. 

Múa, hát các bài hát về chủ đề.                

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

HĐCMĐ: Quan sát con gà, con chó, cây hoa phong lan, cây rau bắp cải, chăm sóc 

vườn rau.  

TCVĐ: Mèo và chim sẻ, mèo đuổi chuột, kéo co, đá bóng vòa gôn, lộn cầu vồng 

Chơi tự do: Trẻ chơi với nguyên vật liệu, đồ chơi ngoài trời 

ĂN NGỦ 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

- Rèn luyện cho trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác 

- Sau khi ăn phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ  

- Rèn trẻ có nề nếp trong giờ ngủ, ngủ ngon giấc.... 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hiện vở 

tạo hình. 

Vẽ con gà trống 

 (trang 20) 

- Chơi theo ý 

thích.  

- VS-TT 

- Giao lưu trò 

chơi: Đi cà 

kheo, ném 

vòng cổ chai. 

- Chơi theo ý 

thích.  

- VS-TT 

Sinh hoạt 

chuyên môn  

- Thực hiện vở 

chủ đề  

( Trang 25 – 

28 ) 

- Chơi theo ý 

thích  

- VS-TT 

- Vệ sinh nhóm 

lớp - Vệ sinh 

tay mặt 

- Nêu gương 

cuôi tuần  

- Trả trẻ  
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ  

- Nhánh 2: Tuần 23: Động vật sông dưới nước   

1 Tuần : Từ ngày 24/ 02 - 28/ 02/ 2025 

HĐ 

      Thứ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- ĐÓN 

TRẺ, 

CHƠI 

-TDS 

 - Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho 

các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định 

Trẻ chơi theo ý thích 

- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “ cá vàng bơi” 

- Điểm danh trẻ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

LVPTNT 

KPKH 

Thế giới đại 

dương  

 

LVPTTC 

VĐCB: 
- Chạy liên 

tục 150m 

TCVĐ: Đá 

bóng vào gôn  

LVPTNN 

Thơ:  

Đề tài: Nàng 

tiên ốc  

 (Phan Thị 

Thanh Nhàn) 

LVPTNN 

LQCC: 

Đề tài: Làm 

quen chữ cái 

i, t, c 

LVPTTM 

ÂN: 

VĐTTTC: Cá  

vàng bơi ( Hà 

Hải ) 

  - NH: Cò lả 

( dân ca quan 

họ bắc ninh )   

TC: Khiêu vũ 

CHƠI 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

- Góc đóng vai: Cửa hàng hải sản, nấu ăn. 

- Góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề. 

Vẽ, nặn, cắt, xe dán, làm các con vật sống dưới nước từ nguyên vật liệu.  

-  Góc học tập:  Chọn và phân loại  các con vật theo nhóm; Nối tranh con 

vật phù hợp với môi trường sống và thức ăn  

- Góc sách truyện: Đọc thơ, xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh....  

  - Góc xây dựng :  Xây ao cá , lắp ghép nhà. 

- Góc thiên nhiên: Trẻ in hình con vật, chăm sóc cây 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

HĐCMĐ: Quan sát con ốc, con cua, con cá, dạo chơi làm vệ sinh môi 

trường, vật chìm nổi 

TCDG: Mò cua bắt ốc, mèo đuổi chuột, thả đỉa ba ba, Bắt chước tiếng kêu 

các con vật, bóng tròn to.  

Chơi tự do: Trẻ chơi với NVL, đồ chơi ngoài trời 

ĂN , NGỦ 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

- Rèn luyện cho trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác 

- Sau khi ăn phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ  

- Rèn trẻ có nề nếp trong giờ ngủ, ngủ ngon giấc.... 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hiện vở 

chủ đề. (Trang 

29 - 31) 

- Chơi tự do ở 

các góc 

-  VS-TT 

- Giao lưu trò 

chơi: Bịt mắt 

bắt vịt  

- Chơi tự do ở 

các góc  

- VS-TT  

 - Thực hiện 

vào vở thủ 

công.  

 (Trang 10 ) 

-  CTD ở các 

góc  

- VS-TT 

- Thực hiện 

vào vở BT 

chữ cái 

(Trang 22 - 

24) 

- Chơi tự do ở 

các góc 

-  VS-TT 

-  Vệ sinh 

nhóm lớp.VS 

tay, mặt 

- Nêu gương 

cuối tuần 

-  VS-TT 
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ  

- Nhánh 3: Tuần 24: Ngày vui 8/3 

1 tuần: Từ ngày 03/ 3 - 07/ 3/ 2025 

HĐ 

         Thứ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-ĐÓN TRẺ 

-CHƠI 

-TDS 

 - Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho 

các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định 

Trẻ chơi theo ý thích 

- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Ngày vui 08/3” 

- Điểm danh trẻ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

LVPTNT 

KPXH:  

Vui hội 08/3  

 

LVPTTC 

VĐCB: 
- Trườn kết 

hợp trèo qua 

ghế dài 1,5m 

x 30cm  

TCVĐ:  ai 

nhanh hơn 

LV PTTM 

EDP 
Đề tài: “Làm 

quà ngày 08/ 

3” 

LV PTNT 

LQVT 
So sánh số 

lượng 3 nhóm 

đối tượng 

trong phạm vi 

9 

LVPTTM 
ÂN: VĐTN: 

Ngày vui 08/3 

(Hoàng Văn 

Yến) 

NH: Bông hoa 

mừng cô(Trần 

Thị Duyên) 
TC: Nghe nhạc 

đoán tên bài hát 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC GÓC 

 

 * Góc đóng vai:Nhà hàng ăn uống, cửa hàng bán thức ăn gia súc, gia cầm. 

* Góc xây dựng-  : Xây dựng vườn bách thú 

* Góc nghệ thuật: Nghe và biểu diễn văn nghệ về chủ đề.Tô màu, dán con  

vật nuôi; xếp con vật sống trong rừng từ hột hạt  

* Góc học tập: Chọn và phân loại  các con vật theo nhóm; Nối tranh con vật 

phù hợp với môi trường sống và thức ăn, ai nhanh hơn.  

* Góc sách truyện: Xem truyện tranh, trò chuyện về các con vật ở trong 

tranh và tập kể chuyện theo tranh. Làm sách tranh về các con vật sống trong 

rừng. 

* Góc thiên nhiên: In hình các con vật trên cát 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa ban, hoa giấy, Bầu trời, Chăm sóc cây xanh, thí 

nghiệm trứng chìm trứng nổi.  

- TCVĐ: Cáo và thỏ, ném bóng vào rổ, Chuyển  bóng, Gieo hạt ,hái quả 

- CTD: Chơi với đồ chơi phát triển vận động, nguyên vật liệu 

ĂN, NGỦ 

- Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn 

- Rèn luyện cho trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng thao tác 

- Sau khi ăn phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ  

- Rèn trẻ có nề nếp trong giờ ngủ, ngủ ngon giấc.... 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hiện 

vở chủ đề: 

trang ( 32 – 

35 ) 

-  Chơi tự do 

ở các góc 

-  VS-TT 

- Giao lưu làm 

quà tặng bà, 

mẹ, cô giáo và 

bạn gái bằng 

NVL mở 

- Chơi theo ý 

thích  

- VS-TT 

Sinh hoạt 

chuyên môn  

- Thực hiện 

vở bt toán  

( trang 30 – 

34 ) 

- Chơi theo ý 

thích  

- VS-TT 

- Vệ sinh nhóm 

lớp.VS tay mặt 

- Nêu gương 

cuối tuần 

- VS-TT 
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ  

- Nhánh 4: Tuần 25: Động vật sống trong rừng 

1 tuần: Từ ngày 10/ 3 - 14/ 3/  2025 

 

HĐ 

    Thứ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-ĐÓN 

TRẺ 

- CHƠI 

- TDS 

 - Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho 

các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định 

Trẻ chơi theo ý thích 

- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Chú voi con ở bản đôn” 

- Điểm danh trẻ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

LVPTNT 

KPKH:  

Tìm hiểu về 

một số con 

vật sống 

trong rừng 

LVPTTC 

VĐCB:  
- Ném trúng 

đích nằm 

ngang  

TCVĐ: Mèo 

và chim sẽ  

LV PTNT 

LQVT 
Gộp/tách các 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 9 

bằng các cách 

khác nhau và 

đếm 

LVPTNN 

LQCC 

Trò chơi với 

chữ cái 

i, t, c 

PTTM 
ÂN: Đề tài 

VĐMH: Chú 

voi con ở bản 

đôn  

- NH: Đưa cơm 

cho mẹ đi cày 

- TC: cặp đôi 

hoàn hảo 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC 

GÓC 

--  Góc phân vai: Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn 

- Góc xây dựng - lắp ghép: Xây bệnh viện diễn châu. Lắp ghép ngôi nhà, hàng 

rào. 

- Góc khoa học và toán: tìm chữ cái u, ư cụm từ trong tranh. Nối chữ.  Tách - 

gộp các đối tượng trong phạm vi 7. Tìm đúng số lượng. Xem tranh, kể chuyện, 

đọc thơ về nghề bác sĩ cắt dán làm album. 

- Góc âm nhạc- tạo hình: vẽ ,tô màu, xé cắt dán, xếp hột hạt,... về nghề y. Múa, 

hát các bài hát về chủ đề.                

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 
 

- HĐ có mục đích: Quan sát trang phục bác sĩ, Cây xoài, vườn rau trải nghiệm, 

chăm sóc cây xanh, QS dụng cụ nghề bác sĩ 

- Chơi vận động: Kéo cưa lửa xẻ, Rồng rắn lên mây, chồng nụ chồng hoa, thi đi 

cà kheo 

- Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài sân trường, đồ chơi mở cô đã chuẩn bị  

ĂN, NGỦ Trẻ ăn hết khẩu phần ăn, khi ăn không làm cơm rơi vãi, ngủ đúng giờ, đủ giấc 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

--TA Tăng 

cường/  

LQTCM: 

Mèo và chim 

sẽ 

- Chơi theo ý 

thích 

-VS, trả trẻ 

- Giao lưu 

nhảy dân vũ 

Chicken 

dance 

- Chơi theo ý 

thích 

- VS-TT 

- Ôn tập chữ 

cái i, t, c 

- Chơi theo ý 

thích 

- VS-TT 

-TA Tăng 

cường/ Cho trẻ 

thực hiện vở 

chủ đề 

(Trang 36-39) 

- Chơi theo ý 

thích 

- VS-TT 

- Vệ sinh 

nhóm lớp.VS 

tay mặt 

- Nêu gương 

cuối tuần 

- VS-TT 
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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ  

- Nhánh 5: Tuần 26: Một số côn trùng và chim  

1 tuần: Từ ngày 17 - 21/ 3/ 2025 

HĐ 

    Thứ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-ĐÓN 

TRẺ 

- CHƠI 

- TDS 

 - Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi  cho 

các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định 

Trẻ chơi theo ý thích 

- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Em làm công an tí hon”” 

- Điểm danh trẻ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

LVPTNT 

KPXH:  

Tìm hiểu một 

số côn trùng  

LVPTTC 

Vận động 

+ Bò chui qua 

ống dài 1,5m 

x 30cm 

TCVĐ:  kéo 

co 

LVPTKN 

KNXH:  

Dạy bé cách 

phòng vệ các 

con vật nguy 

hiểm 

LVPTNN 

Truyện 

Chú dê đen  

 

 

PTTM 
ÂN:  

Biểu diễn cuối 

chủ đề... 

 ( Các bài hát 

trong chủ đề ) 

CHƠI, 

HOẠT 

ĐỘNG Ở 

CÁC 

GÓC 

 - Góc đóng vai:   Cửa hàng bán gia súc và thức ăn cho gia súc; nhà hàng ăn 

uống; trạm thú y... 

- Góc Nghệ thuật: Nghe và biểu diễn văn nghệ về chủ đề.Tô màu, dán con  vật 

nuôi; làm côn trùng, chim từ nguyên liệu.  

- Góc học tập: Chọn và phân loại  các con vật theo nhóm, thi ai nhanh... 

-  Góc sách truyện: Xem truyện tranh , trò chuyện về các con vật ở trong tranh và 

tập kể chuyện theo tranh. Làm sách tranh về các loại côn trùng và chim 

- Góc xây dựng,  :  Xây dựng vườn bách thú 

-  Góc thiên nhiên: In hình các con vật 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 
 

- HĐ có mục đích: QS thời tiết, vườn sau, con sâu, vườn hoa hồng, Trải nghiệm 

chăm sóc cây xanh.  

- Chơi vận động: ném vòng cổ chai, lộn cầu vồng, Gieo hạt, Trời mưa.... 
- Chơi tự do 

ĂN, NGỦ Trẻ ăn hết khẩu phần ăn, khi ăn không làm cơm rơi vãi, ngủ đúng giờ, đủ giấc 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-TA Tăng 

cường/ Cho 

trẻ thực hiện 

vở chủ đề 

(Trang 40-43) 

- Chơi theo ý 

thích 

- VS-TT 

- Giao lưu hát 

múa đọc thơ 

theo chủ đề 

- Chơi theo ý 

thích 

- VS-TT 

Sinh hoạt 

chuyên môn   

TA Tăng 

cường/ Cho trẻ 

thực hiện vở 

chủ đề 

(Trang 44 - 47) 

- Chơi theo ý 

thích 

- VS-TT 

- Vệ sinh 

nhóm lớp.VS 

tay mặt 

- Nêu gương 

cuối tuần 

- VS-TT 

 


